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	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
10/4
	Buổi sáng
	1
	 
	Chào cờ
	  SHDC – CĐ: Hòa bình hữu nghị
	

	
	
	2
	59
	Tập đọc
	Ôn các bài tập đọc tuần 29
	Bảng phụ

	
	
	3
	146
	Toán
	  Ôn tập về số đo diện tích
	Bảng phụ

	
	
	4
	30
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2)
	Tranh, thẻ

	
	Buổi chiều
	1
	30
	Kể chuyện
	 Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Tranh ảnh

	
	
	2
	
	HDH
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	59
	 Thể dục
	Đá cầu – TC: “Lò cò tiếp sức”
	Tranh

	
	
	4
	
	Dyned 
	Lesson 6.1/8	Review
	

	3
11/4
	Buổi sáng
	1
	
	Tin học
	Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	Máy

	
	
	2
	60
	LTVC
	 Mở rộng vốn từ: Nam và nữ 
	Máy 

	
	
	3
	147
	Toán 
	  Ôn tập về số đo thể tích
	Bảng phụ

	
	
	4
	59
	 Khoa học
	 Ôn tập: thực vật và động vật
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	30
	Lịch sử
	 Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
	Máy

	
	
	2
	
	HDH 
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	HĐNGCK
	 QVBPTE: Quyên góp giúp đỡ bạn gặp KK
	Tư liệu ĐT

	
	
	4
	
	Âm nhạc
	TĐN số 8 “ Mây chiều” ( Không lời ca)
	Đàn

	4
12/4
	Buổi sáng
	1
	60
	Tập đọc 
	Tà áo dài Việt Nam
	Tranh ,

	
	
	2
	148
	Toán 
	 Ôn tập về số đo diện tích và thể tích
	Bảng phụ

	
	
	3
	59
	TLV
	 Ôn tập về tả con vật
	Máy

	
	
	4
	30
	 Kĩ thuật
	 Lắp rô bốt (tiết 1)
	Bộ DDKT

	
	Buổi chiều
	1
	30
	Địa lí 
	Các đại dương trên thế giới
	Máy, tư liệu

	
	
	2
	
	HDH 
	  Hoàn thành bài
	Phiếu HT

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	CĐ12: Thử nghiệm và ST với các CL. (T1)
	Tranh

	
	
	4
	
	 
	 
	

	5
13/4
	Buổi sáng
	1
	60
	LTVC 
	Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
	Bảng phụ

	
	
	2
	60
	   Thể dục 
	Đá cầu – TC:  “Trao tín gậy”
	Tranh

	
	
	3
	149
	Toán 
	Ôn tập về đo thời gian
	Bảng phụ

	
	
	4
	
	 Chính tả
	Nghe - viết: Cô gái tương lai
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	 HDH 
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu HT

	
	
	2
	
	Tiếng anh
	Unit 17: What would you like to eat? Lesson 3
	Đĩa CD

	
	
	3
	
	ĐSTV
	GT & ĐS: “Chiến thắng ĐBP trên không”
	

	
	
	4
	60
	Tin học
	  Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	Máy

	6
14/4
	Buổi sáng
	1
	60
	 TLV
	Tả con vật (Kiểm tra viết)
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	Tiếng anh
	  Unit 18: What will the weather be like tomorrow? Lesson 1
	Đĩa CD

	
	
	3
	150
	Toán
	  Phép cộng
	Bảng phụ

	
	
	4
	60
	 Khoa học
	Môi trường
	Tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	
	   HDH
	 Hoàn thành bài 
	Phiếu HT

	
	
	2
	
	SHL
	  Sơ kết tuần 30 – HĐ3: Tìm hiểu về ngày giỗ Tổ Hùng Vương
	Bảng thi đua

	
	
	3
	
	 Dyned
	Lesson 6.2/8	Test Practice
	

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày    tháng    năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên

	



	



